	ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 36/QĐ-UBND-TCKH
	Quận 6, ngày 08 tháng 01 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 QUYẾT ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về phân bổ dự toán ngân sách Quận 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019;

Xét đề xuất của phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 tại văn bản số 05/TCKH ngày …/01/2019 về việc công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận,

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân Quận 6 quyết định (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 6, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 và thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND TP.HCM;
- Sở Tài chính TP.HCM;
- Quận ủy Q6;
- UBND: CT, các PCT;
- Các phòng, ban thuộc UBND Q6;
- Viện kiểm sát nhân dân Q6;
- Tòa án nhân dân Q6;
- Các tổ chức đoàn thể Q6;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận;
- UBND 14 phường;
- VP.UBND: CPVP, TH;
- Lưu: VT; Hà/TCKH(7).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Ngô Thành Luông


Biểu số 81/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm 2019

	A
	B
	3

	A
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN (Ngân sách địa phương)
	1.040.906

	I
	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp
	157.607

	-
	Thu ngân sách quận hưởng 100%
	58.697

	-
	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia
	98.910

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	857.884

	-
	Thu bổ sung cân đối
	857.884

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	

	III
	Thu kết dư
	

	IV
	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên
	9.528

	V
	Nguồn kết dư sử dụng cân đối ngân sách
	15.887

	B
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN (Ngân sách địa phương)
	

	I
	Tổng chỉ cân đối ngân sách quận
	1.040.906

	1
	Chi đầu tư phát triển
	

	2
	Chi thường xuyên
	1.020.274

	3
	Dự phòng ngân sách
	20.632

	4
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu
	0

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	


Biểu số 82/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm 2019

	A
	B
	3

	A
	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
	

	I
	Nguồn thu ngân sách (không kể GTGC)
	1.021.964

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	138.665

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	857.884

	-
	Thu bổ sung cân đối
	857.884

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	

	3
	Thu kết dư
	

	4
	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên
	9.528

	5
	Nguồn kết dư sử dụng cân đối ngân sách
	15.887

	II
	Chi ngân sách (không kể GTGC)
	1.021.964

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận
	868.202

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách phường
	153.762

	-
	Chi bổ sung cân đối
	153.762

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	

	B
	NGÂN SÁCH PHƯỜNG
	

	I
	Nguồn thu ngân sách
	172.704

	1
	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp
	18.942

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	153.762

	-
	Thu bổ sung cân đối
	153.762

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	

	3
	Thu kết dư
	

	4
	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên
	0

	5
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	

	II
	Chi ngân sách
	172.704


Biểu số 83/CK-NSNN
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm 2019

	
	
	TỔNG THU NSNN
	THU NSĐP

	A
	B
	3
	4

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	1.194.000
	157.607

	I
	Thu nội địa
	1.194.000
	157.607

	1
	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý
	
	

	2
	Thu từ khu vực DNNN do Huyện quản lý
	6.900
	

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	2.400
	

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
	551.700
	98.910

	
	- Thuế giá trị gia tăng
	426.900
	76.842

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	122.600
	22.068

	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	2.200
	

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	170.000
	

	6
	Thuế bảo vệ môi trường
	
	

	7
	Lệ phí trước bạ
	190.000
	18.810

	8
	Thu phí, lệ phí
	59.000
	20.687

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	10.000
	10.000

	11
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	130.000
	

	12
	Thu tiền sử dụng đất
	52.000
	

	13
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	
	

	14
	Thuế nhà đất
	
	

	15
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	

	16
	Thu khác ngân sách
	22.000
	9.200

	17
	Thu Thu hưởng thêm từ DNTW và TP
	
	

	II
	Thu viện trợ
	
	


Biểu số 84/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Ngân sách quận

(Ngân sách địa phương)
	Chia ra

	
	
	
	Ngân sách cấp quận
	Ngân sách phường

	A
	B
	1
	2
	3

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
	1.040.906
	1.021.964
	172.704

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN
	1.040.906
	1.021.964
	172.704

	I
	Chi đầu tư phát triển
	0
	0
	0

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	
	
	

	
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
	
	
	

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	

	-
	Chi khoa học và công nghệ
	
	
	

	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
	
	
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	
	
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	
	
	

	2
	Chi đầu tư phát triển khác
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	1.020.274
	1.003.884
	170.152

	
	Trong đó:
	
	
	

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	473.680
	473.680
	

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	
	
	

	III
	Chi dự phòng ngân sách
	20.632
	18.080
	2.552

	IV
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	
	
	

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	
	
	

	I
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	
	
	


Biểu số 85/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
	1.021.964

	A
	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG
	153.762

	B
	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC
	868.202

	
	Trong đó:
	

	I
	Chi đầu tư phát triển
	0

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	

	
	Trong đó:
	

	1.1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	

	1.2
	Chi khoa học và công nghệ
	

	1.3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	

	1.4
	Chi văn hóa thông tin
	

	1.5
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	

	1.6
	Chi thể dục thể thao
	

	1.7
	Chi bảo vệ môi trường
	

	1.8
	Chi các hoạt động kinh tế
	

	1.9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	

	1.10
	Chi bảo đảm xã hội
	

	2
	Chi đầu tư phát triển khác
	

	II
	Chi thường xuyên
	850.122

	
	Trong đó:
	

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	473.680

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	

	3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	74.589

	4
	Chi văn hóa thông tin
	9.543

	5
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	

	6
	Chi thể dục thể thao
	4.250

	7
	Chi an ninh quốc phòng
	12.221

	8
	Chi các hoạt động kinh tế
	146.198

	9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	70.206

	10
	Chi bảo đảm xã hội
	52.566

	11
	Chi khác
	6.869

	III
	Dự phòng ngân sách
	18.080

	IV
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	


Biểu số 86/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)
	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	Chi dự phòng ngân sách
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	Chi chương trình MTQG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	TỔNG SỐ
	1.021.964
	0
	999.415
	0
	0
	18.080
	0
	4.469
	0
	4.469

	I
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	850.122
	0
	845.653
	0
	0
	0
	0
	4.469
	0
	4.469

	1
	Công ty TNHH MTV DVCI (dự kiến)
	58.678
	
	58.678
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ban quản lý Công viên (dự kiến)
	12.242
	
	12.242
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Giáo dục phổ thông
	457.175
	0
	457.175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Mầm Non
	118.071
	0
	118.071
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Mầm non Rạng Đông 1
	6.700
	
	6.700
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 2
	6.267
	
	6.267
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 3
	4.601
	
	4.601
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 4
	8.050
	
	8.050
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 5
	6.678
	
	6.678
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 5A
	5.703
	
	5.703
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 6
	5.260
	
	5.260
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 6A
	5.070
	
	5.070
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 1
	5.584
	
	5.584
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 8
	1.958
	
	1.958
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 9
	6.668
	
	6.668
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 9A
	2.988
	
	2.988
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 10
	8.543
	
	8.543
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 11
	7, 025
	
	7.025
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 11A
	7.332
	
	7.332
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 12
	6.583
	
	6.583
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 13
	6.114
	
	6.114
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 14
	6.854
	
	6.854
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông Quận 6
	10.092
	
	10.092
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiểu Học
	186.650
	0
	186.650
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	TH Nguyễn Thiện Thuật
	4.863
	
	4.863
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Bình Tiên
	7.882
	
	7.882
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Kim Đồng
	8.910
	
	8.910
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Lam Sơn
	13.887
	
	13.887
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Nguyễn Huệ
	11.229
	
	11.229
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Phạm Văn Chí
	10.397
	
	10.397
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Phù Đổng
	12.501
	
	12.501
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Phú Lâm
	18.605
	
	18.605
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Phú Định
	12.249
	
	12.249
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Châu Văn Liêm
	11.519
	
	11.519
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Chi Lăng
	8.459
	
	8.459
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Lê Văn Tám
	9.284
	
	9.284
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Trương Công Định
	5.981
	
	5.981
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Đặng Nguyên Cẩn
	7.096
	
	7.096
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Nhật Tảo
	6.397
	
	6.397
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Võ Văn Tần
	11.552
	
	11.552
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Him Lam
	8.792
	
	8.792
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Hùng Vương
	6.787
	
	6.787
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Nguyễn Văn Luông
	7.094
	
	7.094
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Hy Vọng
	3.165
	
	3.165
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung học cơ sở - TT
	152.455
	0
	152.455
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	THCS Bình Tây
	17.459
	
	17.459
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Đoàn Kết
	11.920
	
	11.920
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Nguyễn Đức Cảnh
	11.146
	
	11.146
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Phạm Đình Hồ
	15.524
	
	15.524
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Văn Thân
	9.203
	
	9.203
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Phú Định
	15.389
	
	15.389
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Hậu Giang
	11.568
	
	11.568
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Nguyễn Văn Luông
	17.485
	
	17.485
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Lam Sơn
	18.492
	
	18.492
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Hoàng Lê Kha
	9.567
	
	9.567
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bồi dưỡng giáo dục
	3.011
	
	3.011
	
	
	
	
	
	
	

	
	TT GDNN-GDTX
	9.696
	
	9.696
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Giáo dục (Kinh phí sự nghiệp)
	1.994
	
	1.994
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị
	3.315
	
	3.315
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Y tế: chương trình MTQG về DSKHHGĐ
	1.743
	
	
	
	
	
	
	1.743
	
	1.743

	6
	Trung tâm y tế
	32.008
	
	32.008
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bệnh viện
	7.530
	
	7.530
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhà thiếu nhi
	1.172
	
	1.172
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trung tâm văn hóa
	7.975
	
	7.975
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trung tâm TDTT
	4.250
	
	4.250
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Quản lý nhà nước
	120.451
	0
	114.125
	0
	0
	0
	0
	2.726
	0
	2.726

	
	Văn phòng HĐND và UBND
	17.914
	
	17.914
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Tư pháp
	2.389
	
	2.389
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	4.274
	
	4.274
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Quản lý đô thị
	10.365
	
	10.365
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Kinh tế
	3.155
	
	3.155
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Giáo dục
	4.007
	
	1.281
	
	
	
	
	2.726
	
	2.726

	
	Phòng Y tế
	1.736
	
	1.736
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
	62.038
	
	62.038
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Văn hóa - Thông tin
	2.286
	
	2.286
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	4.010
	
	4.010
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Nội vụ
	6.371
	
	6.371
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thanh Tra
	1.906
	
	1.906
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đoàn thể
	12.047
	0
	12.047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Quận đoàn
	3.324
	
	3.324
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội liên hiệp phụ nữ
	2.326
	
	2.326
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mặt trận Tổ quốc
	2.982
	
	2.982
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội cựu chiến binh
	1.275
	
	1.275
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội chữ thập đỏ
	936
	
	936
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội người mù
	65
	
	65
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội người cao tuổi
	197
	
	197
	
	
	
	
	
	
	

	
	Liên đoàn lao động
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội Luật gia
	130
	
	130
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội Khuyến học
	191
	
	191
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội Cựu TNXP
	130
	
	130
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội đông y
	60
	
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến
	251
	
	251
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban liên lạc cựu tù chính trị
	80
	
	80
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Khối nội chính
	1.996
	0
	1.996
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Tòa án
	631
	
	631
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viện Kiểm sát
	414
	
	414
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thi hành án
	746
	
	746
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thống kê
	205
	
	205
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Quân đội
	6.976
	
	6.976
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Công An
	5.245
	
	5.245
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Điện lực Bình Phú
	2.303
	
	2.303
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Bảo hiểm xã hội
	24.629
	
	24.629
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Chi khác
	30.444
	0
	34.044
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kho bạc
	120
	
	120
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên dân tộc nghèo
	834
	
	834
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí sửa chữa khối giáo dục
	6.000
	
	6.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thu nhập tăng thêm NQ03 (07 đơn vị SN kinh tế và SN khác)
	3.538
	
	3.538
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dự phòng khối giáo dục
	6.306
	
	6.306
	
	
	
	
	
	
	

	
	BHYT hộ cận nghèo, vượt chuẩn cận nghèo
	1.663
	
	1.663
	
	
	
	
	
	
	

	
	BHXH lao động tự nguyện
	372
	
	372
	
	
	
	
	
	
	

	
	BHXH tự nguyện hộ nghèo, hộ cận nghèo
	509
	
	509
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí sự nghiệp y tế chưa phân bổ
	108
	
	108
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí sự nghiệp văn hóa chưa phân bổ
	396
	
	396
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí ngoài khoán khối QLNN chưa phân bổ
	305
	
	305
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu công chức
	500
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ủy ban nhân dân các phường
	9.000
	
	9.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi khác chưa có nội dung chi
	793
	
	793
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Chi công tác giao thầu cung ứng quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác (dự kiến)
	59.943
	
	59.943
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	18.080
	
	
	
	
	18.080
	
	
	
	

	V
	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
	153.762
	
	153.762
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 87/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ
	TRONG ĐÓ:

	
	
	
	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN
	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN
	CHI THỂ DỤC THỂ THAO
	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	TRONG ĐÓ
	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN
	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CHI GIAO THÔNG 
	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	TỔNG SỐ
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 88/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	Chi khoa học và công nghệ
	Chi quốc phòng
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
	Chi y tế, dân số và gia đình
	Chi văn hóa thông tin
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	Chi thể dục thể thao
	Chi bảo vệ môi trường
	Chi các hoạt động kinh tế
	Trong đó
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	Chi bảo đảm xã hội
	Chi thường xuyên khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chi giao thông
	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	TỔNG SỐ
	1.021.964
	473.680
	0
	6.976
	5.245
	74.589
	9.543
	0
	4.250
	0
	146.198
	5.401
	0
	70.206
	52.566
	178.711

	I
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	850.122
	473.680
	0
	6.976
	5.245
	74.589
	9.543
	0
	4.250
	0
	146.198
	5.401
	0
	70.206
	52.566
	6.869

	1
	Công ty TNHH MTV DVCI (dự kiến)
	58.678
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58.678
	5.401
	
	
	
	

	2
	Ban quản lý Công viên (dự kiến)
	12.242
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.242
	
	
	
	
	

	3
	Giáo dục phổ thông
	457.175
	457.175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Mầm Non
	118.071
	118.071
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Mầm non Rạng Đông 1
	6.700
	6.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 2
	6.267
	6.267
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 3
	4.601
	4.601
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 4
	8.050
	8.050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 5
	6.678
	6.678
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 5A
	5.703
	5.703
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 6
	5.260
	5.260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 6A
	5.070
	5.070
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 7
	5.584
	5.584
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 8
	1.958
	1.958
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 9
	6.668
	6.668
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 9A
	2.988
	2.988
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 10
	8.543
	8.543
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 11
	7.025
	7.025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 11A
	7.332
	7.332
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 12
	6.583
	6.583
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 13
	6.114
	6.114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Đông 14
	6.854
	6.854
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non Rạng Quận 6
	10.092
	10.092
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiểu Học
	186.650
	186.650
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TH Nguyễn Thiện Thuật
	4.863
	4.863
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Bình Tiên
	7.882
	7.882
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Kim Đồng
	8.910
	8.910
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Lam Sơn
	13.887
	13.887
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Nguyễn Huệ
	11.229
	11.229
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Phạm Văn Chí
	10.397
	10.397
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Phù Đổng
	12.501
	12.501
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Phú Lâm
	18.605
	18.605
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Phú Định
	12.249
	12.249
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Châu Văn Liêm
	11.519
	11.519
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Chi Lăng
	8.459
	8.459
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Lê Văn Tám
	9.284
	9.284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Trương Công Định
	5.981
	5.981
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Đặng Nguyên Cẩn
	7.096
	7.096
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Nhật Tảo
	6.397
	6.397
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Võ Văn Tần
	11.552
	11.552
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Him Lam
	8.792
	8.792
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Hùng Vương
	6.787
	6.787
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Nguyễn Văn Luông
	7.094
	7.094
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TH Hy Vọng
	3.165
	3.165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung học cơ sở - TT
	152.455
	152.455
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	THCS Bình Tây
	17.459
	17.459
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Đoàn Kết
	11.920
	11.920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Nguyễn Đức Cảnh
	11.146
	11.146
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Phạm Đình Hồ
	15.524
	15.524
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Văn Thân 
	9.203
	9.203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Phú Định
	15.389
	15.389
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Hậu Giang
	11.568
	11.568
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Nguyễn Văn Luông
	17.485
	17.485
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Lam Sơn
	18.492
	18.492
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS Hoàng Lê Kha
	9.567
	9.567
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bồi dưỡng giáo dục
	3.011
	3.011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TTGDNN-GDTX
	9.696
	9.696
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Giáo dục (Kinh phí sự nghiệp)
	1.994
	1.994
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị
	3.315
	3.315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Y tế: chương trình MTQG về DSKHHGĐ
	1.743
	
	
	
	
	1.743
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trung tâm y tế
	32.008
	
	
	
	
	32.008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bệnh viện
	7.530
	
	
	
	
	7.530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhà thiếu nhi
	1.172
	
	
	
	
	
	1.172
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trung tâm văn hóa
	7.975
	
	
	
	
	
	7.975
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trung tâm TDTT
	4.250
	
	
	
	
	
	
	
	4.250
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Quản lý nhà nước
	120.451
	50
	0
	0
	0
	6.908
	0
	0
	0
	0
	494
	0
	0
	53.754
	51.685
	3.960

	
	Văn phòng HĐND và UBND
	17.914
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.914
	
	

	
	Phòng Tư pháp
	2.389
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.294
	
	95

	
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	4.274
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.095
	
	179

	
	Phòng Quản lý đô thị
	10.365
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.163
	
	2.202
	

	
	Phòng Kinh tế
	3.155
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.015
	
	140

	
	Phòng Giáo dục
	4.007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.927
	
	80

	
	Phòng Y tế
	1.736
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.676
	
	60

	
	Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội
	62.038
	
	
	
	
	6.908
	
	
	
	
	
	
	
	2.716
	51.685
	729

	
	Phòng Văn hóa - Thông tin
	2.286
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.826
	
	460

	
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	4.010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	494
	
	
	3.516
	
	

	
	Phòng Nội vụ
	6.371
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.321
	
	

	
	Thanh Tra
	1.906
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.891
	
	15

	12
	Đoàn thể
	12.047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12.047
	0
	0

	
	Quận đoàn
	3.324
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.324
	
	

	
	Hội liên hiệp phụ nữ
	2.326
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.326
	
	

	
	Mặt trận tổ quốc
	2.982
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.982
	
	

	
	Hội cựu chiến binh
	1.275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.275
	
	

	
	Hội chữ thập đỏ
	936
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	936
	
	

	
	Hội người mù
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	
	Hội người cao tuổi
	197
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	197
	
	

	
	Liên đoàn lao động
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	

	
	Hội Luật gia
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130
	
	

	
	Hội Khuyến học
	191
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	191
	
	

	
	Hội Cựu TNXP
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130
	
	

	
	Hội đông y
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	
	Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến
	251
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	251
	
	

	
	Ban liên lạc cựu tù chính trị
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	
	

	13
	Khối nội chính
	1.996
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.996

	
	Tòa án
	631
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	631

	
	Viện Kiểm sát
	414
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	414

	
	Thi hành án
	746
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	746

	
	Thống kê
	205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	205

	14
	Quận đội
	6.976
	
	
	6.976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Công An
	5.245
	
	
	
	5.245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Điện lực Bình Phú
	2.303
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.303
	
	
	
	
	

	17
	Bảo hiểm xã hội
	24.629
	
	
	
	
	24.629
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Chi khác
	30.444
	13.140
	0
	0
	0
	1.771
	396
	0
	0
	0
	12.538
	0
	0
	4.405
	881
	913

	
	Kho bạc
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	
	Hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên dân tộc nghèo
	834
	834
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí sửa chữa khối giáo dục
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thu nhập tăng thêm NQ03 (07 đơn vị SN kinh tế và SN khác)
	3.538
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.538
	
	
	
	
	

	
	Dự phòng khối giáo dục
	6.306
	6.306
	
	
	
	1.663
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BHYT hộ cận nghèo, vượt chuẩn cận nghèo
	1.663
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BHXH lao động tự nguyện
	372
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	372
	

	
	BHXH tự nguyện hộ nghèo, hộ cận nghèo
	509
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	509
	

	
	Kinh phí sự nghiệp y tế chưa phân bổ
	108
	
	
	
	
	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí sự nghiệp văn hóa chưa phân bổ
	396
	
	
	
	
	
	396
	
	
	
	
	
	
	305
	
	

	
	Kinh phí ngoài khoán khối QLNN chưa phân bổ
	305
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu công chức
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	
	

	
	Ủy ban nhân dân các phường
	9.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.000
	
	
	
	
	

	
	Chi khác chưa có nội dung chi
	793
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	793

	19
	Chi công tác giao thầu cung ứng quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác (dự kiến)
	59.943
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59.943
	
	
	
	
	

	II
	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	18.080
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.080

	V
	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	153.762

	VI
	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
	153.762
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 89/CK-NSNN
DỰ TOÁN THU, SỔ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	Stt
	Tên đơn vị
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp
	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận
	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương
	Nguồn CCTL năm 2018 còn thừa chuyển sang cân đối chi thường xuyên
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	Tổng chi cân đối ngân sách phường

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thu ngân sách phường hưởng 100%
	Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	TỔNG SỐ
	264.371
	18.942
	18.942
	0
	153.762
	0
	0
	0
	172.704

	1
	Phường 1
	11.311
	891
	891
	0
	11.182
	
	
	
	12.073

	2
	Phường 2
	101.814
	2.846
	2.846
	0
	8.250
	
	
	
	11.096

	3
	Phường 3
	6.106
	596
	596
	0
	10.218
	
	
	
	10.814

	4
	Phường 4
	8.256
	946
	946
	0
	11 018
	
	
	
	11.964

	5
	Phường 5
	9.620
	1.030
	1.030
	0
	11.548
	
	
	
	12.578

	6
	Phường 6
	14.825
	1.170
	1.170
	0
	10.795
	
	
	
	11.965

	7
	Phường 7
	6.103
	531
	531
	0
	11.297
	
	
	
	11.828

	8
	Phường 8
	12.698
	1.072
	1.072
	0
	11.591
	
	
	
	12.663

	9
	Phường 9
	7.883
	805
	805
	0
	10.422
	
	
	
	11.227

	10
	Phường 10
	19.009
	1.885
	1.885
	0
	11.153
	
	
	
	13.038

	11
	Phường 11
	24.801
	2.268
	2.268
	0
	11.010
	
	
	
	13.278

	12
	Phường 12
	17.253
	2.187
	2.187
	0
	12.020
	
	
	
	14.207

	13
	Phường 13
	19.197
	1.927
	1.927
	0
	11.301
	
	
	
	13.228

	14
	Phường 14
	5.495
	788
	788
	0
	11.955
	
	
	
	12.743


Biểu số 90/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	
	TỔNG SỐ
	0
	
	
	


Biểu số 91/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Chương trình mục tiêu quốc gia DSKHHGĐ
	Chương trình mục tiêu quốc gia y tế

	
	
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	vốn ngoài nước
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước

	A
	B
	1=4+11
	2=5+12
	3=8+15
	4=5+8
	5=6+7
	6
	7
	8=9+10
	9
	10
	11=12+15
	12=13+14
	13
	14
	15=16+17
	16
	17

	
	TỔNG SỐ
	4.469
	0
	0
	1.743
	0
	0
	0
	1.743
	1.743
	0
	2.726
	0
	0
	0
	2.726
	2.726
	0

	I
	Ngân sách cấp huyện
	4.469
	0
	0
	1.743
	0
	
	0
	1.743
	1.743
	0
	2.726
	0
	0
	0
	2.726
	2.726
	0

	1
	Phòng y tế
	1.743
	0
	0
	1.743
	0
	
	
	1.743
	1.743
	
	0
	0
	
	
	0
	
	

	2
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	2.726
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	
	2.726
	0
	
	
	2.726
	2.726
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN QUAN 6

DANH ME.C CAC CHUONG TRINH, DU AN SUDUNG VON NGAN SACH NHA NUOC NAM 2019
(Kém theo Quyétdinit s6 34 /QD-UBND ngay ©8 /C{ /2019 cia Uy ban nhan ddn Qudn 6)

Biéu s6 92/CK-NSNN

Don vi: Triéu don

Quyét djnh chii treong diu fr Quyét dinh diu tr Quyét dinh quyét todn Gid tri knbi lwong thye |, . 1o \
S6 quyét Téng mirc dhu twr Sb quyét Té Fc ddu fr S8 quyét T s dhu tw | hién tir khoi cong dén Lay ‘kc von da b tri | Ké hoach vén nim
; & mure dau ; ng mire dav . ong murc dau dén 31/12/2018 2019
dinh ngay, duge duyét dinh durye duyét dioh ngay, dugc duyét 31/12/2018
thing, ngay, thing, nim
I Thoi | D4m ban thing, ban hanh ] Chia ‘
8T] Danh muc céng trich | Chi diu tw i?;a dlém Ning lirc thiét ké | gian hanh nim ban Chlg theéo lheg Chlg thc:"o
cong trinh KC-HT Ngén hanh Ngdn Ngan nguén von ngn.: n ngudn von
Tbog 6 | sich dia Tbng s6 | sach dja Tong sb | sach dia | Tdng sb Téng s6 |——0 | Téngsé
phuon hwon phuong Ngén Ngin
* b ’ I\!gén sich sicg dja sﬂci dja
dia phuong phuong phuong
1 2 ] 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 6 | 17 18 19 20 21 22
1 [TonG Cong 219.695] 119.695 -l 224.956] 224956 23915 23.915] 123.763] 123.763| 126.762| 126.762] 94.843] 94.843
1 |[Ngudn vén @iy ban nban din thanh phé phén c4p che ay ban phin din quin - 34.697 | 34.697 59,260 59.260 - 19.475 19.475 50.046 50.046 50.046 50.046| 14.876 14.876
buyén quia ly
A |Chuyén tiép i 1 T29392] 29302 | 39.768] 39.768 - -| " 26508]  "26.508] 26508 26.508] 9.326] 9.3%
I Linh virc Gido dyc va Dao tao ] T 4.769] 4769 - 4.698 4.698] T 17 Tisst 1.851]  1.851 1.851 330/ 330
1| 1[Stra chira cai tao Tredng [S694 BisLy| Quymédautw | 2016- | 5977/Qb- 4769 4769 | 6027/QD- 4698 4698 T st 1.851 1.851 1.851 330 330
Trueong Trung hocco | Trunghoc |Chiéu Hoang | - Thay cira di, cira | 2017 UBND- UBND- ]
|1 Liah vire Try sév - T ‘ - p 3.576 3.576 ] - 2.850 2.850 2.850 2.850 851 851
2 [ 1]Tru s& Uy ban nhan Uy ban Quén 6 Sira chita cai tao | 2014- T 3184/QD- 1.075 1.075 " 8%a 894 894 894 181 181
dén PS, Q6 nhan dn 2015 TCKH I
3| 2 {Tru so Uy ban nhan Uy ban Quan6 | Sia chitacaitao | 2014- ( Tl 3teerqe- | 201 T 2s01] B 1956 1956|  1956]  1.956 670 670
dan P13, Q6 nhén dan 2015 TCKH
1V. Linh vyre Giao théng - T 24.623|  24.623 31.381] 31381 . N 2727 7l 21727 2u727] 8.4 8.145
NCCH —
| 4 | 1 [Nang cip via he dwong | Ban Quan | Quan 6 Nang cdp viahe | 2015- 3196/QD- 5079 5079 4.801 3.801 4.801 4.801 278 278
Binh Pht tir duémg Héu ly 2016 UBND-
5| 2 |Nang cap mathéemva | Ban Quan | Guan 6 Néng cdp hém | 2015- 2990b/Qb- 4.000f  4.000 3107 3107 3.107 3.107 893 893
cai tao hé théng thoat ly 2016 UBND-
6 | 3 [Nang cdp mat hém va Uy ban Quén 6 Néngcdp hém | 2015- N 29912/QD- 1197 197 795 795 795 795 402 402
14p dsit cong thodt nudc | nhan dén 2036 UBND-
7] 4 |Nang clp mat dubng s6 | Uyban | Phuomg 11| Quymb dium | 2015 5970/Qb- | 9146 |  9.146 |6056a/QD-|  8.669 2,669 7726 7726|7726 71726 538 538
22M2C4,4DAE6,6A, | nhindan | Quané - Két ciu mat 2017 | UBND- UBND-
815 [NC cum hém P9 (Hém | BanQuin | Phuomg9 | Quymodaunr | 2016 | 5973/QD- | 3982 3.982 1 67662/QD- 3718 3718 957 997 957 997  2.167 2167
30 HLK, 49, 187 ly Quan 6 - Lép dat céng 2017 | UBND- UBND- _ R
9 6 |Nang cip cum hém Ban Quin | Phwdmg 11 | Quymddduns: | 2018- | 5971/QB- 5.596]  5.596 | 6763/QD- 4008 2.008 1.146 1.146 1146 1146 2575 2.575
Phuémg 11 (Hém 177, Iy Quin6é | -Chidudaicum | 2020 | UBND- UBND- b |
10| 7 {Nang cép hém cum Uyban | Phuomg5 | Quymodhunc | 2017- |5923a/QD-|  3925|  3.925 | 6049/0D- 3552 3552 3.055 30551 3.055 3.055 337 337
hén 906,907,911 L5 | nhan dan Quan6 | +Chidu dai tuyén: | 2018 | UBND- UBND-
11] 8 |Nang chp hém 221 Uyban | Phuomgs |Ldp datcéng thoat | 2018 | 6026/QD- | 1.974] 1974 2902/QD- | 1161 1161 ] 100 100 100 100 955 955
Phan Vin Khoe nhén dan Quan 6 | nubc D400; Nang | 2020 | UBND- UBND- . R o
V. Link vare Céog trink - R T 2 2 p - 80 80 80 80
dy dn khdc L [ R U DU SR S
16] 1[Sita chiva, céi tao Bia | Ban Quan | Quan 6 | Suachiacaitao | 20140 |~ I R [EST777o7: % R TTT I T A 80 80 80 80
Truyén théng, P12,Q6 | IV | 2015 UBND- N








F - Y " N n & R . '
Q‘u_vel ;];nh ch‘u truong dau tur Quyét dfnh dhu tu Quyét d;nh.quy €t todn Gl:i trg‘khol !u’o’ng thire Ly ké vén a2 b tri | K& hoach vén nim
S0 quyet | Téng muc dbutr | S quyét Téng mirc diu tw S6 quyét Téng mirc ddu tw | hign tir khéi cong dén dén 31/12/2018 2019
djub ngay, dwge duyét dinh duge duyét dinh ngay, dugc duyét Jinnes
thing, ngay, thing, nim Chiz
. L Dia diém o T‘hi)i n3m ban théng, ban hanh Chia theo theo Chia theo
ET] Danh myccong trinh | Chi ddu tr cbng trinh Ning luc thiét ké | giao hanh nim ban X ngubn véo ngudn ngudn vén
KC-HT ‘ Ngén hanh N Ngén i Ngéin B 4n B
Téng sb | sach dia Téng sb | sach dja Téng b | sach dja [ Tdngsd Tt‘mg 6 hd Tbng sb
phirong phurong phwong Ngin sich NganA Nganl
X sdch dia sach dia
dia phwong phurong phrong
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21 22
B|Congtrinhquyéttoan | | | [T [T 19.492)  19.492 - 19475]  19.475 23.538] 23.538( 23.538) 23.538 935} 935
12| 1 [Mua sém hang hoa thiét | VPHDUBN| 107 Cao | Mua sim hang hoa 3198/QDb- 225 225| 8303/QD- 225 225 202 202 202 202 23 23
bi Héi truéng UBND DQ6 Van Liu thiét bj UBND- UBND-
13| 2 |Sira chita, céitao Bia | Ban Quan | Quan 6 Sita chira caitao | 2014- | 3192/QP- 1.681 1681 6817/QD- 1.547 1547 1392 1.392 1392 1392 155 155
twong niém can cir H6 iy 2015 UBND- UBND-
14] 3 |Nang cipmathém v | BanQuan | Quan & Nang cdp hém | 2015- 280 C 2990¢/QB- -| 2905/0p° 6.581 6.581 6.561 6561  6.561 6.561 14 14
céi tao hé théng thoat Iy 2016 UBND- UBND-
15| 4 [Nang cép mat hem va Uy ban Quan 6 Nang cdphém | 2015- 340 c 2989b/QB- s112|  s12| 4434/Qp- 4.008]  4.008 3.805 3.805]  3.805 3.805 130 130
Iép dat cong thoat nuéc | nhan dan 2016 UBND- UBND-TCKH
16} 5 |Néng cap dutmg Dang | Ban Quan |Dudng Dang | Nangcap dwomg | 2013- | 2797/QD- 446 446] 8310/QD- 298 298 271 271 271 271 27 27
Nguyén Céb (tir dutmg iy Nguyén Cén 2014 UBND- UBND-TCKH
17[ 6 [Nang cap duemg Lé Ban Quan | Duomglé | Nangcap dwong | 2013- 2798/QD- 261 261| 8312/Qp- 235 235 219 219 219 219 16 16
Tuén Méu, phuomg 13, ly Tuén Méu 2014 UBND- UBND-TCKH
18| 7|Nang cap viahé dutmg | BanQuan | Dudng |Néng clp duong | 2013 | 2800Qb- 194 194| 8311/0D- 189 189 158 158 158 158 31 31
VanThin (tedwemg | Iy |y in _ 2014 UBND- UBND- B ~
19| 8 [Ning cip dwomg Chy | Ban Quan | Duémg Chg | Nang cp duong | 2013- 253/QD- 923 923| 5588/Qb- 933 933 895 895 895 895 36 36
Lén (tir dudmg Nguyén Iy Lén 2014 UBND- UBND-
20| 9 |Ning cdp viah¢ duomg | Ban Quan | Quan6 | Nangedpviahé | 2015- | 3196/Qb- 5079 5079 B - 4.801 4801] 4801 4801 278 278
Binh Phu tir dudng Hau Iy 2016 UBND-
211 16|SCCT Tru so tam bé trf | Ban Quan | 84 Bai Shy | Sa chiva cii tao | 2014- 1270/Qb- 2446  2.446| 8297/0B- 2352 2332 2.179 2179] 2179 2179 173 173
Cong an Quin 6 tai sb Iy va148-150 2015 UBND- UBND-
22{11|Swa chira, cai tao hd Nha thiéu | 212 Nguyén | Sua chia cai tao | 2015- 32702/QD- 3.126 3.126] 8188/QDb- 3107 3107 3.055 3055|  3.055 3.055 52 52
boi va khu wre bao nhi Quén 6 | Van Ludng, 2016 UBND- UBND-TCKH
C | Khéi cong méi 5305 5.305 - - . - - T - - -1 - 4615 4.615
23( 1 |Nang cip cum hém Uyban | Hém633, |-He théng giao 2019 | 6561/QD- 2.000| 2,000 1.710 1.710
633,671, 683 Hong nhin din 671,683 |thong: UBND-
24{ 2 [Néng cip cum hém Uy ban Hém T- Hé théng giso 2019 | 6772/QD- 2.800] 2.800 2430 2.430
93,104,120,124,128,16 | nhandan |93,104,120,1 |théng: UBND-
25| 3 [Nang cdp cumbém 72 | Ban Quan | Heém 72 |- H¢ théng giao 2019 |66674/QD- 505 505 475 475
Nguyén Dinh Chi, 551 Iy Nguyén  [théng: UBND-
Ngubn vén tir ngudn bsn nha va chuyén quydn sir dyng dAt ciia quin - huyén theo 30.653|  30.653 - 82728 sa728| T - - - 58.475| 58475 58475 58475 9.793 9.793
T quyét digh sé 09/2007/qd-ttg ngay 19/01/2007
Céag trinh chuyén tiép 30.653| 30,653 | 82.728] 82728 - - - 58.475 58.475|  58.475| 58.475] 9.793 9,793
__|L Linh vy giso dyc 1T 8783  8.783 | ss.0do| ss.040 - - - 47.875 47.875| 47.875| 47.875] 7.456 7.456
1| 1 [Xéy méi Truong Mdm | Trudmg | 397 Binh Xdy moi 2011- 2457/QD-|  28.944| 28944 - 22134 22134] 22134] 22134 230 5230
non Rang Pong 3 Mam non | Tién, P3, Q6 2018 UBND-
2|2 |Xay moi 6 phonghoc | Ban Quan | 176/1A Hau | Sira chira cai tao | 2015- 3048/QD-| 13.228] 13.228 - 11.794 11.794] 11.794] 11794 900 900
chirc ndng va 1 phong ly Giang, P6, 2016 UBND-
3 [ 3 [Truong Mim non Rang | Uy ban | 86 133/17C- Xayméi | 2015- 3046/QD- | 7.356 7356 ' ’ - 6524 T 652a]  6.524] 6524 212 832
DPong & tai 36 133/17C- J nhén dén | D Van Than 2016 UBND-








Quyét dinh cha trwong diu e Quyét dinh ddu tw Quyét dinh quyét tosn Gis tri khéi hrome thue s ) .
S6 quyét [ Tong mire dhutw | 56 QY8 | Tong mocdbu e | S6Quyél | Tng mie dau tr | hin tir khoi ﬂ: dén Lﬂ;‘,é’:; f,';;;ohf;" Ke ho"';z:f n nam
dinh ngay, duge duyét dinh dwge duyét dinh ngay, dirge duyét 3171272018
am e o Mot Chia
o Thoi m ban ng, an han , R
PTY Danh myc cong trinh | Chu ddu e Dia dnlj:m Niing lyc thiét ké | gian banh nim bin Chlz thelo 1heg Chu: th?
clng trinh KC.HT Ngin haoh Ngin Ngén ngubn von ng\z n nguon von
Téng sb | sich dia Tong sé | sach dia Téng s6 | sach dia | Téng sb Tong sé ——2_ | Téng sb
phwong phuong phuong Ngiin Ngio
gfﬁ:h:::g sﬁcﬁ dia sﬁclgl dia
phurong phwong
1] 2 3 4 5 6 8 9 10 11 1z 13 14 15 16 17 18 15 | 2 21 | 22 |
414 |Nang cap, sia chira cai |Trwomg TH| $663  |Quy md d3unr 2016- | 5985/0D- 2076| 2076 6037/QD- | 2.056 2.056 - 1.766 1766| 1766 1.766| 9s 95
tao Thu vién thanh thr | Him Lam [Dubmg sé 11 Tuong ty nhr 2017 UBND- UBND-
5|5 |Xay méi Phong gigo | Trutmg TH | $6178 Gia |Cong trink dugc | 2016- | 5982/0D- 6707|6707 6054/QD- 6.456] 6456 T ) 7 Tses7 5657 5657 5.657 399 399
dyc rén luyén thé chat, (Nguyén Hué| Pha P1 Q6 |xay dung gbm 3 2017 UBND- UBND-
11 Linh virc Try sé- 21.870] 21.870 -| " 24.688] 24.688 T - - 10.600 10.600] 10.600] 10.600] 2337 2337
6 | 1 {Tru s¢ Ban chi huy Uy ban 675 Hau Stra chira cai tao | 2015- - 3156/Qb- 443 443 388[ 388 388 388 55 55
Quin sy Phuémg 11 nhén dan | Giang, P11, 2016 UBND-
7 | 2 | Tru s Ban chi huy Uy ban 68B Ba Sira chita cai tgo | 2015- 3152/QD- 743 743 . 632 632 632 632 76 76
Quién sy Phudng 13 nhén dan Hom, P13, 2016 UBND-
22| 3 [Tru s& Ban chi huy Uyban | 497Pham | Siachiacaitas | 2015- | | 3166/QD- 838 838 - - 690 650 690 69
cdng an Phrémg 7 nhén dan | Van Chi, P7 2016 UBND- . |
8 | 3 {Tru s¢ Ban chi huy Uy ban 236F Stra chiva cai tao | 2015- 3172/Qb- 1177 1.177 - 975 975 975 975 147 147
céng an Phu¢mg 11 nhén dén | Nguyén Van 2016 UBND-
9| 4 |Xy dungNha Vanhoa | Uyban [Heém605/12 | Xaydwngmoi | 2016- | 6024/QD- | 1073 | 1073 | 6034/QD- 1000 “Tooo| T 419 479 479 479 569) 569
viTnngtimhoctdp | nhandin | Pham Vin 2017 | UBND- UBND-
25[ 6 [xay dung méi Trasé | Uy ban 95Mai |Quy mo dau tu: 2016- |57420QD-| 3045] 3045 OP 2.992 2.992 S Y 84| B4 84
Cong an Phuromg 3 nhén dén Xuan - Thay mdi t6n, 2018 UBND- 60412/Qb- o o
1|Suachiracaitaotruss | Uyban |S6129 Mai | Sirachitacaitao | 2016- | S990/QD- 517 517 | 6039/QD- 516 si6| - T
Céng an Phiremg 4 nhin dén Xufin 2017 | UBND- UBND- i
10] 5 [Swrachita céi tgotru s3 | BanQuin | Quén6 Sira chita cai tao | 2016- | 1063/Qb- 4426] 2426 |10832/QD- 4.426 s426] . 2856]  2856|  2.856|  285%6] 1300 1.300
tam dé di i Oy ban Iy 2017 | UBND- UBND-
116 [Swra chira cai tao tru so | BanQuan | Quan6 Sira chira cdi tao | 20:6- | 1064/Q0D- 2.108| 2.108 | 1077/QP- 2108] 2108] - 1736 1.736 1.736 1736 120 120
tam dé di déi Quén dy Iy 2017 | UBND- UBND-
12| 7 | X8y moi tru sé Phong | Ban Quan | Quén 6 Xay méi 2018- | 6608/QD- 7.400] 7.400 7400  7.400 . -
chay chira chdy Quén 6 ly 2020 UBND
13| 8 |Sira chira céi tao mjt Uy ban $6528 [Sia chira cai tao 2016- | 5992/QP- 840 840 | 6043/QD- 817 817 747 747 747 747 70 70
bing 6 528 Pham Van | nhéndén | Pham Van 2017 | UBND- UBND-
30{11{Stra chita cai tao Trusd | Trungtam | 170 Kinh | Quy m6 dau o 2016- | 5991/QD- 2461 2461 | 6047/QD- 2228 2228 - 2.013 2013 2013 2013
Trung tdm Vin héa Vian hoa Duong - Cai tao hang trao, | 2017 UBND- UBND-
| |Kbdi coog méi 57.432] 57432 -7 18789] 18789 T - - 450/ 450 450 450] 37.200] 37.200
Khéigiso dye D T 38.643] 38.643 I N R g0 T T 300 T 300 T 300 300 19.2000  19.200
141 |Xay moi khu virc Hanh | Ban Quén | 622 A L6 |Quy md dau or: 2016- | 4030/QD-| 17.843]  17.843 - - 150 150 150 150 200 200
chinh, Phang chirc Iy CBinhPha |-Phadokbuvec | 2017 | UBND- - ) )
15| 2 |Nang cdp, sira chita | Ban Quan |S397 Pham |Quy mé dau tw: | 2017- |60242/QD-|  20800| 20 800 o T - 1 T 1s0 150 150 150]  15000]  15.000
cai tao thur vién thanh ly Pinh H8  |Néng cip, sita 2019 UBND-
Khbi giao théng T 18789 | 18.789 - 18.789 | 18.789 . - - 150 150 150 150 | 18.000 [  18.000
16] 1 |m& duong dw dinhsé | BanQuan | Phuomg3 | Quy méd dau tur 2016- | 5923b/UB| 18789 | 18.789 18789 18789 - ; : 150 150 150 150 18000 18000
61 (Doan tir V3 Van Iy Quin6 |- Caitao hang trao, | 2017 |ND-TCKH o e
|111[Ngudn vén tir s6 virgt thu tién sir dyng dat bing nam - 15312 15312 "0 14944 14944 R T 27 R T 399  39%|  6.401 6401 5419 541
Linh vyrc Giao théng: T 15312 15312 |7 T14.944] 14944 1738 T 1738 3.990 3.990]  6.401 6.401] 5419 5419
1, Céng trinh quyét ton o T B - 2.083|  2.083 ) T ) T e 159 159
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F ~ T, a: " N
Q‘uyct dinh ch-u truong diu tw ] ?uyet dfnh diu tr Quz'ét dgnh_quyél toin Gi tr khbi Lgng thyrc Lay ké vén a3 bé tef | Ké boach vén nm
S8 quyét | Téng mic diutw | S5quyét | Tingmicddutw | S0quyét | Téngmicdiu tw | hién tir khi cong dén aén 311122018 2019
dinh ngay, duwge duyét dinh Augc duyét dinh ngay, durge duyét 31/12/2018
thang, ngay, thing, nim Chia
R Pia dim | Thei | ndm ban thivg, ban hank Chia theo theo Chia theo
BT1 Danh myc cdng trinh | Cha 34 tr c m‘]g trinh Niing lrc thict ké | gian hanh nim bao ) ngudn vén ngudn nguén vén
KC-HT Ngin hanh Ngén Ngan £ N
Téng sb | sach dia Téng s6 | siach dja Tdng sé | sach dia Tf‘mg sé Tbng sé von Téng s6
hiron; hwon hwon n Ngéin
P ® g ’ g ¢ N.gﬁn sich s:iﬁﬁdia sécﬁ dia
dja phwong phuong phurong
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a | m
| 1| 1TNang chp mat dwomg va | Uyban | Cumhém | Stachira caitao | 3014 2988A/QD 2083 2083 4433/Qp- 1738 1.738 1579 1579]  1579) 1579 159 159
cii tao hé théng thoat | nhindan | 228-230 2015 -UBND- UBND-TCKH ]
2. Cong trinh chuyén tiép IB T 7654|7654 5.203 5.203 N - 2.411 2411|4822 4822 100 100
2| 1|Nang cép dutmg Bép | Ban Quin | dudmgBén |Quy md déunr: 2016- | 5993/QD- 7654]  7.654]67652/QD- 5203 5203 2411 2411 4822 4822 100 100
Phii Lam iy PhiLim |-Chidudaituyén | 2018 | UBND- UBND-
Céng trinh khéi cong 7.658]  7.658 0 7.658 7.658 0 0 0 0 0 0 of s.160 5160
méi
3| 1 Nang céip, cai tao hé Uy ban Hém 490, Né!lg'cﬁp, cdi tao 2018- | 6565/QD- 2498 2.498 2498 2.498 1.500 1.500
thong thoat nuée va nhin din | 580 Pham |hé thing thoat 2020 UBND- _
|47 2 [Nang cdp, cai tao hé Uyban |Hém sd Nang cip, caitaoc | 2018- | 6566/QB- 2400 2400 2400  2.400 - 2160 2.160
théng thoat nudc va nhan din [710/65 Hau |hé théng thoat 2020 | UBND-
"5 | 3 [Néng clp, cai tao hé Uyban [Héms68, |Nangcip,caitao | 2018 | 6564/QB- 2760|2760 2760 2760 1.500 1.500
thong thost mréc va nhén dan {110 Ba Hom [hé théng thodt 2020 | UBND- ]
v Nguén vén Uy ban nl_lﬁn dan Thanh phb giao cho Uy ban nhin déin quiin - huyén 5.446 5.446 - 5.061 5.061 - - - 3.084 3.084 3.672 3.672 788 788
b tri tir ngubn thu x4 s§ kién thiét }
| | Tb3u tr ha ting gizo thong 5.446|  5.446 ol 5061 5061 0 o 0 3.084 3.084] 3672] 3672 788 788]
| 1] 1 [Nang chpmathémva | Uyban |17 VAN | NANETAFIROIM [0 T ysginn 434] T 444 6765:0D- 440 440 T 356 356 356 356 65 65
cii tao hé théng thodt | nhan dan L‘Th_f“_ vacatao E’f thong | 3018 | UBND- UBND-
2] 2 |Naog chp mat hemva | Uyban | Fo o740 tr 'mﬁ‘f‘ﬁfm 2017- | 4567/QD- 239 239| 6766/QD- 237 237 T 183 183 183 183] 17 17
ci tgo b théng thoat | nhandan | LOCGOom jvacéimohéthong | Yy | . UBND-
3|3 |Sira chiva hém, cum | Ban Quan | Do 028, s SApR R 9017- | 4565/QD- 4763 4.763 6764/1QD- 4384 4384 2545 2545( 3133 3133 706 706
hém 628, 628/54, Iy (S2B/54, |vachitohethng | ) g _ UCND- UBND-
v [Ngén sich Quén 76.155|  76.155 44.174] 44174 o] 2702| 2702 7.718 7718  7ms8]  7.718] 26767 26767
1/ Ngudn quy co's& ha tang 38.032| 38032 0] 24.485] 24.485 2702 2902 7.718 7718]  1.78] 7718 15471 15471
A |Khéi cong méi 2019 38.032| 38.032 0] 14998] 14.998 0 0 0 [ 0 0 0| 15310 15310
1 |Céng trinh chéng ngap 5.727 5727 0 [{] 0 0 0 o v b 4.730 4.730
1|1 |Nangcipmathem 176 | Uyban | Hem 176 |- Hé théng giao 2019 | 6556/QD- 360 360 1 309 309
Hau Giang phuomg 6 nhén dan | Héu Giang théng:' UBND-
2|2 [Nangcipcymhém 178 | Uyban | Hém 178 |- Hé théng giao 2019 | 6562/QD- 390 390 334 334
Hau Giang phuémg 6 nhin dan | Hau Giang |thong: UBND-
3|3 [Hém468PhamVan | Uyban | Hem468 |- Hé théng giao 2019 | 6558/QD- 672 672 T 605 605
Chi phudng 8 Quén 6 nhdn ddn | Pham Van théng: UBND- L
4|4 |Nangcipmarhém 199 | Uyban | Hém 199 LE |- HE théng giao 2019 | 6560/QD- 1.239] 1239 1060 1060
L& Quang Sung théng phin ddn | Quang Sung [théng: ) UBND-
5|5 |Néng cf\g dudmg Biru Uy ban Budng Biu |- Hé théng giao 2019 | 6559/Qb- 1.080 1.080 972 972
Binh (phan con lai) nhén dén Binh théng: ) UBND-
6 | 6 [Nang cép cum hém Uyban | Heém 468/1, |- Hé théng giao 2019 | 6557/QD- 480 480 400 400
468/1, 468/3, 500 nhan dan | 468/3, 500 |thong: UBND-
[ 7] 7 |Stra chita cum hém 19, | Uy ban Hém19, |-Héthénggiao | 2019 | 6568/QD- 1.050 1.050 - 800 800
27/12, 27/23 Kinh nhin dan [27/12, 27/23 |théng: UBND-








Quyét dinh chi truong dau tr Quyét inh diu tur Quyét dinh quyél toin Gi tri khéi I
A 1 ) L i ong thye ; P "
86 quyét [ Ting mirc dhn tr | 569Uyt | Toug mirc dhu tr | SBauyét | Tong mire du tu | hién tr khoi cong dén Ly é‘:fs"l"l'l‘ - (:’&‘” Réhoach von ném
dinh ngay, duge duyét dinh dugce duyét dinh ngay, dugc duyét 31/12/2018
thing, ngay, thing, nim Chia
. Thdi | ndm ban thing, ban hanh . .
. ia dié th th Chia theo
KT1 Danh myc cong trinh | Chi b tu] P12 ‘:‘?“‘h Nang tyc thiét ké | pian | banb nim ban Ehl:}’m in honn ng::m o
cong trin KC-HT Ngin | hanh Ngin Nghn 2 ) ‘i s )
Téng sb | sach dia Téng s | sach dia Téng s6 | sich dia | Téng s6 Téng sb 2 | Téngsé
phuong phuong phuong Negan sich Ngén Ngén
a,g N sich dia séch dja
1a phuong phuong phueng
1] 2 3 4 5 6 8 | 9 | 10 | n 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
8| 8 {Nang cip mit hém 119 Uyban |Hém 119 Ba |- Hé thong giao 2019 | 6567/QD- 288 288 150 150
Ba Hom (phén cén lai) | nhédndan | Hom (phan thong: UBND-
9|9 |Nga3Hém76 BaHom | Uyban | Hem 76 Ba |- HE théng giao 2019 | 6563/QP- 168 168 ) ) 100 100
phuong 13 Quan 6 nhén dan Hom thong: UBND-
2 |Cong trinh giao thing B 1 L 14.907]  14.907 0 0 0 0 1420 1.420
10] 1]Mé duimg dv phong 56 | Ban Quan | 0 UUOME "I Mg G 2018- 13663 | 13663 300 300
13 (motphan) doantir | 1y | Wwphongsd fthong 5o 0
e - - T e ot iy Yai ; T
1112 [Caitaoboké valam | BanQuan |0 ! i 5741/QD-| 1244 1244 1120 1120
mdi hang rao xung Weong | Duome |xungquamhbdho | 2019 | iy
3 [ Khéi gido dyc 2.400 | 2.400 B - - 2.160 2.160
12| 1 |N&ng cdp sita chitacai | Truemg | S6357-359 |N&i dung: 2018- | 6509/QB- | 2.400 | 2.400 2,160 2,160
tao Trrdng Mdmnon | Mimnon | Pham Van |- Théo do gét limg, | 2020 | UBND-
Khéi Y té _ 14.998 | 14.998 - 14998 | 14.998 - - - - 7.000 7.000
13| 1 {Cai tao, stra chita Khu | Ban Quan | 241 Bis Sira chira cditao | 2018- | 6675QD- | 14.998 | 14.998 14.998 14.998 7.000 7.000
mo tai Bénh vién quén 6 ly Nguyén vian 2019 | UBND-
B (Céng trinh chuyén tiép - - - 5818 5818 - - B 5.141 5.141 5.141 5.141 40 40
3] 1 [Péunrdudn mua'sém | CongAn | 14 phutmg | muasimvalip | 2015- 1075/QD- | 5429 5429 i 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | -
va lap &3t HE thong Quén 6 quan 6 dat camera 2016 UBND-
14| 1 [Strachiraciitao trusé | Uy ban S8 152 Sira chira 2015- 6032/Qb- 389 389 348 348 348 348 40 40
vhn phong Déang Oy cia | nhin din bang cai tao 2016 UBND-
Coéng trinh quyét toin 3.669 3.669 - 2,762 2,702 2.577 2.577 2.577 2.577 121 121
15[ 1 [Stra chira céi tac Truomg TH | $6 97 Pham Sira chira 2015- 1062/Qb- 1.050 1.050 | 6555/QP- 717 656 656 656 656 61 61
Trudmg Tiéu hoc V& | V3 Van Tin| Binh Hé P6 cdi tao 2016 UBND- UBND-
16| 2 [Nang cap via he Hau | Ban Quan | Phuémg 11, | Lat gach terazzo | 2015- 6393/Qb-| 2619 2619 | 3341/Qb- | 1985 1921 1921 1921 1.921 60 60
Giang phuomg 11, 12 ly 12 2016 UBND- UBND-
11/ Ngudn cho thué sap chy R 18.385] 18.385 0 0 0 0 0 o] 0 0 o} 8297 8297
Khi cong méi 2019 ~ 7 8.885]  8.885 0 0 0 ¢ 0 0 [ 0 o] 7.997 7.997
17) | |Néng cdp siva chiracai | BanQuan | 122Bis  |Noi dung; 2018 | 6500/QD- | 3042 | 3.042 2.738 2738
ta0 chy Minh Phung Iy chg  |Minh Phung |- Lipdathé théng | 2020 | UBND-
13| 2 [Néng cap sira chira cai | Ban Quéan 122Bis  |Néi dung: 2018- |61572/Qb- 5.843 5.843 5.259 5259
tao chg Trin Binh Lé Iy cho Binh | Minh Phung |- Thay toan bo mai | 2620 UBND-
Chufn bj @u r 9500 9500 0 ] 0 0 0 0 0 0 [} 300 300
o | [Nane cfip sira chira cai | Ban Quan | 56 54B Ba |Noi dung, 2019- | Pang ldp 6.000{  6.000 200 200
19| 1 |30 cho Pha Lam Iy cho Phi | Hom 2020 | hdsodé
20| 7 [NAne capsirachiracai | Uyban Noi dung; 2019- { Dang lap 3500  3.500 100 100
tao chg H Trong Quy | nhin dan 2020 | hbsodé
T/ Ngubn vin ding: 19738 | 19.738 19.689 | 19.689 - - - - - L - 3.000 3.000
21{  [Md dudmg dur Ban Quan | Phutmg3 [L6 gidi 12m 2016- | 6779/Qb- | 19738 | 19738 }2/10/2018 | 19689 [ 15689 3000 3000
| | |phéngsé6 ly BTNN, cdy xanh, { 2¢19 | UBND-








uyét dinh chil treong du tr Quyét dinh diu t Quyét dinh quyét toan i4 tri khéi . .
Qa ekl g T— = - 4 4 - Gid tri khoi hugmg thye || o\ 560 45 b8 i | KE hoach vén nam
S0 quyét | Téng muwc dhur | S6quyét | Téng mirc adu tr So quyet | Ting mirc ddu w | hign tir khéi cing dén dén 31/1212018 2010
dinh ngay, duge duyt dinh duge duyét djnh ngay, dwgc duyét 31/12/2018
thing, ngay, théng, nim "
oi im ban thdn ban haoh Chia
ET] Danh ong trigh | Civi ade e[ D2 diém Nang Iyc thiét ké | hanh nim b%n Chia theo ihed Chid chep
anh muc céng trigl u dau : < ng lyre thiet ke | gian in vé &
cbng trinh KC.HT Negin hanh Negan Nein ) ngude véu ) nﬁ\éiu ) ngusn von
Téng sb | sach dia Tngsé | sach dia Tong sé | sach dja | Thng sb Thng sb Toug sb
phuong phwong pheong i Ngan Ngén
:gﬁnhsach sdch dia séch dia
1a phrong phuong phuong
1 2 3 4 S 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
Nguﬁn vbn Uy ban nhin din Thanh phé giao cho Uy ban nbén din 9.387 9.387 0 9.205 9.205 1] 0 0 ] 1] 4 0 Y 0
quéin - huyén & h{ tro @i tr try sé Ban chi huy quén sy phubng, xa,
1| 1 |Tru s¢ Ban chi huy Uy ban 234A Pham |Coog trinh dugc 2016- | 6022/QD- 3.197 3.197 | 6028/QD- 3.197 3.197
Quién sir Phudmg 4 nhédn dan | Phi Thy, P4 [x8y dung trén khu 2017 | UBND- UBND-
2 | 2 [Tru sé Ban chi huy Uy ban 605/12  |Cong duoc xdy 2016- | 5994/QD- 6.190 6.150 [6029/QP- 6.008 6.008
Quin sy Phuémg 7 nhindén | Pham Van |dung gbm: 4 ting 2017 | UBND- UBND-











